
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THANH CƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42 /TB-UBND Thanh Cường, ngày 06

THÔNG BÁO

tháng 10 năm 2023

Về việc thực hiện mô hình “Ngày Thứ sáu không chờ” 
tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Thanh Cường

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 
của Chính phủ sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2023 của 
UBND huyện Thanh Hà về thực hiện mô hình “Ngày Thứ sáu không chờ” tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Thanh 
Hà. UBND xã Thanh Cường thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp và trên địa bàn xã danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo mô 
hình “Ngày Thứ sáu không chờ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa 
bàn xã như sau:

Mô hình“Ngày Thứ sáu không chờ” được triển khai thực hiện vào thứ 
sáu hàng tuần, từ ngày 06/10/2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã 
Thanh Cường.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã có 21 thủ tục hành chính thuộc 02 
lĩnh vực được áp dụng thực hiện mô hình “Ngày Thứ sáu không chờ”. Khi tổ chức, 
cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào 
thứ sáu hàng tuần, nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định sẽ được tiếp nhận, 
giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày nhằm giảm thời gian chờ đợi, đi lại của 
công dân, qua đó mang đến sự hài lòng cho người dân và góp phần nâng cao tỷ lệ 
hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn (riêng đối với trường hợp hồ sơ tiếp nhận 
sau 15h30’ thì buộc phải hẹn trả kết quả trước 9h ngày làm việc tiếp theo).

(Có danh mục chi tiết các thủ tục hành chính kèm theo)
Để thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày Thứ sáu không chờ”. Đảng uỷ, 

UBND xã đã bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia trực tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả xã vào ngày thứ sáu hàng tuần để hỗ trợ người dân kê 
khai thủ tục hành chính, hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến cho



người dân khi có nhu cầu; tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân và doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán 
trực tuyến…).

UBND xã đề nghị tổ chức, cá nhân khi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả xã giải quyết TTHC mang theo căn cước công dân và điện thoại thông 
minh để được hướng dẫn lập tài khoản dịch vụ công.

Trên đây là thông báo triển khai, thực hiện mô hình “Ngày Thứ sáu 
không chờ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Thanh Cường.

Nơi nhận:
-Văn phòng UBND huyện;
-TT Đảng uỷ-TT HĐND-Lãnh đạo UBND xã;
-BCH Đoàn xã;
-Bộ phận TN&TKQ xã;
-Trang TTĐT xã;
-Đài Truyền thanh xã;
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tấn
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PHỤC LỤC
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình

“Ngày Thứ sáu không chờ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thanh Cường
(Kèm theo Thông báo số:42/TB-UBND ngày 06háng 10 năm 2023 của UBND xã Thanh Cường)

Cung cấp dịch vụ
công trực tuyến

TTHC liên
thông với cấp Phí, Lệ phí ( đồng)

Lệ phí Phí
Số
T T

Mã thủ tục
hành chính

Đơn vị, lĩnh vực, tên TTHC
Toàn
phần

Một 
phần

Cung 
cấp 
TT
TT

Tỉnh Huyện Xã

Quy định Trực tuyến
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 7 14

I Lĩnh vực chứng thực 06 thủ tục 2 4
1 2.000908.000

.00.00.H23
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc x

2 2.000815.000
.00.00.H 23

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan 
tổ chức có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp hoặc chứng nhận

x 2.000 đồng/trang;
từ trang thứ 3 trở

lên thu 1.000 đồng
/trang, tối đa thu 

không quá
200.000 đồng /bản

3 2.000884.000
.00.00.H23

Thủ tục chứng thực chữ ký trong
các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 
cả trường hợp chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được)

x 10.000 đồng/
trường hợp 

(rường hợp được 
tính là một hoặc 
nhiều chữ ký trong
một giấy tờ, văn

bản)
4 2.000913.000

.00.00.H23
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi,
bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
dịch

x 30.000đồng/ hợp
đồng, giao dịch.

5 2.000927.000
.00.00.H 23

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp
đồng, giao dịch

x 25.000 đồng/ hợp
đồng, giao dịch.
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Cung cấp dịch vụ
công trực tuyến

TTHC liên
thông với cấp Phí, Lệ phí ( đồng)

Lệ phí Phí
Số
T T

Mã thủ tục
hành chính

Đơn vị, lĩnh vực, tên TTHC
Toàn
phần

Một 
phần

Cung 
cấp 
TT
TT

Tỉnh Huyện Xã

Quy định Trực tuyến
6 2.000942.000

.00.00.H23
Thủ tục cấp bản sao có chứng
thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực

x 2.000 đồng/
trang; từ trang
thứ 3 trở lên thu
1.000 đồng/ 
trang, tối đa thu 
không quá
200.000 đồng/
bản

II Lĩnh vực hộ tịch 15 thủ tục 5 10
1 1.000894.000

.00.00.H23
Thủ tục đăng ký kết hôn x 25.000 đồng/

lần. Miễn lệ phí 
đối với trường 

hợp người thuộc 
gia đình có công 
với cách mạng; 
người thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật

Phí cấp bản sao
Trích lục kết 

hôn (nếu có yêu 
cầu): 8.000 

đồng/bản sao.

2 1.001022.000
.00.00.H23

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con x Lệ phí 10.000
đồng/lần. Miễn 
lệ phí cho người 
thuộc gia đình 

có công với 
cách mạng; 

người thuộc hộ 
nghèo, người 

khuyết tật

Lệ phí 5.000
đồng/lần. 

Miễn lệ phí 
cho người 

thuộc gia đình 
có công với 
cách mạng; 

người thuộc hộ 
nghèo, người

khuyết tật

Phí cấp bản
sao trích lục 
đăng ký nhận 
cha mẹ con 
(nếu có yêu 
cầu): 8.000 

đồng/bản sao.
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Cung cấp dịch vụ
công trực tuyến

TTHC liên
thông với cấp Phí, Lệ phí ( đồng)

Lệ phí Phí
Số
T T

Mã thủ tục
hành chính

Đơn vị, lĩnh vực, tên TTHC
Toàn
phần

Một 
phần

Cung 
cấp 
TT
TT

Tỉnh Huyện Xã

Quy định Trực tuyến
3 1.000656.000

.00.00.H23
Thủ tục đăng ký khai tử x - Lệ phí: 5.000

đồng/lần; Miễn 
lệ phí đối với 

trường hợp đăng 
ký khai tử đúng 

hạn, người 
thuộc gia đình 

có công với 
cách mạng; 

người thuộc hộ 
nghèo; người 

khuyết tật.

- Lệ phí: 2.500
đồng/lần; Miễn 
lệ phí đối với 
trường hợp 

đăng ký khai tử 
đúng hạn, 

người thuộc 
gia đình có 

công với cách 
mạng; người 

thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật.

- Phí cấp bản
sao Trích lục 

khai tử (nếu có 
yêu cầu): 8.000 
đồng/bản sao.

4 1.000593.000
.00.00.H23

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động x

5 1.000419.000
.00.00.H23

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động x - Lệ phí: 5.000
đồng/lần; Miễn 
lệ phí đối với 

trường hợp đăng 
ký khai tử đúng 

hạn, người 
thuộc gia đình 

có công với 
cách mạng; 

người thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật.



6

Cung cấp dịch vụ
công trực tuyến

TTHC liên
thông với cấp Phí, Lệ phí ( đồng)

Lệ phí Phí
Số
T T

Mã thủ tục
hành chính

Đơn vị, lĩnh vực, tên TTHC
Toàn
phần

Một 
phần

Cung 
cấp 
TT
TT

Tỉnh Huyện Xã

Quy định Trực tuyến
6 1.004837.000

.00.00.H23
Thủ tục đăng ký giám hộ x - Phí cấp bản

sao Trích lục 
đăng ký giám 
hộ (nếu có yêu 

cầu): 8.000
đồng/bản sao.

7 1.004845.000
.00.00.H 23

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ x - Phí cấp bản
sao Trích lục 
đăng ký chấm 
dứt giám hộ 
(nếu có yêu 
cầu): 8.000

đồng/bản sao.

8 1.004859.000
.00.00.H23

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ
sung hộ tịch

x 10.000 đồng/lần
Miễn lệ phí cho 
người thuộc gia 
đình có công với 

cách mạng; 
người thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật.

5.000 đồng./lần
Miễn lệ phí cho 
người thuộc gia 

đình có công 
với cách mạng; 
người thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật.

Phí cấp bản sao
Giấy khai sinh 

(nếu có yêu 
cầu): 8.000 

đồng/bản sao.

9 1.004873.000
.00.00.H23

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

x 10.000 đồng ./lần
Miễn lệ phí cho 
người thuộc gia 
đình có công với 

cách mạng; 
người thuộc hộ
nghèo; người

5.000 đồng.
/lần Miễn lệ 

phí cho người 
thuộc gia đình 
có công với 
cách mạng;

người thuộc hộ
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Cung cấp dịch vụ
công trực tuyến

TTHC liên
thông với cấp Phí, Lệ phí ( đồng)

Lệ phí Phí
Số
T T

Mã thủ tục
hành chính

Đơn vị, lĩnh vực, tên TTHC
Toàn
phần

Một 
phần

Cung 
cấp 
TT
TT

Tỉnh Huyện Xã

Quy định Trực tuyến
khuyết tật. nghèo; người

khuyết tật.
10 1.004884.000

.00.00.H23
Thủ tục đăng ký lại khai sinh x Mức lệ phí là

5000 đồng/lần; 
Miễn lệ phí đối 
với người thuộc 
gia đình có công 
với cách mạng; 
người thuộc hộ 
nghèo; người 

khuyết tật.

Mức lệ phí là
2.500 đồng/ 

lần; Miễn lệ 
phí đối với 
người thuộc 
gia đình có 
công với cách 
mạng; người

thuộc hộ
nghèo; người

khuyết tật.

- Phí cấp bản
sao Giấy khai 
sinh (Nếu có 
yêu cầu) 8.000 
đồng/ bản sao.

11 1.004772.000
.00.00.H23

Thủ tục đăng ký khai sinh cho
người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x - Lệ phí: 5.000
đồng./lần; Miễn 
lệ phí cho người 
thuộc gia đình 

có công với 
cách mạng; 

người thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật.

- Lệ phí: 2.500
đồng./lần; Miễn 
lệ phí cho người 
thuộc gia đình 

có công với 
cách mạng; 

người thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật.

- Phí cấp bản
sao Giấy khai 

sinh (nếu có yêu 
cầu): 8.000 

đồng/bản sao.

12 1.004746.000
.00.00.H23

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Lệ phí: 25.000
đồng/lần;Miễn lệ 

phí cho người 
thuộc gia đình có 

công với cách 
mạng; người

thuộc hộ nghèo;

Lệ phí: 12.500
đồng/lần;Miễn 

lệ phí cho người 
thuộc gia đình 

có công với 
cách mạng;

người thuộc hộ
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Cung cấp dịch vụ
công trực tuyến

TTHC liên
thông với cấp Phí, Lệ phí ( đồng)

Lệ phí Phí
Số
T T

Mã thủ tục
hành chính

Đơn vị, lĩnh vực, tên TTHC
Toàn
phần

Một 
phần

Cung 
cấp 
TT
TT

Tỉnh Huyện Xã

Quy định Trực tuyến
người khuyết tật. nghèo; người

khuyết tật.
13 1.005461.000

.00.00.H23
Thủ tục đăng ký lại khai tử x Lệ phí: 5.000

đồng/lần; Miễn lệ 
phí cho người 

thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng; người 

thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.

Lệ phí: 2.500
đồng/lần; Miễn 
lệ phí cho người 
thuộc gia đình 

có công với 
cách mạng; 

người thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật.
14 2.000635.000

.00.00.H23.
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ
tịch

x - Lệ phí: 8.000
đồng/Văn bản 

xác nhận về một 
việc hộ tịch của 
cá nhân đã đăng 
ký; Miễn lệ phí 
cho người thuộc 
gia đình có công 
với cách mạng; 
người thuộc hộ 
nghèo; người

khuyết tật.
15 2.002516.000

.00.00.H23
Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch x Phí: 8.000 đồng

/Văn bản xác 
nhận về một việc 

hộ tịch của cá
nhân đã đăng ký
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